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STT Thông số kỹ thuật Đơn vị DN24kV/630A DN40.5kV/630A 

1 Mã hiệu                  DN24kV- 630A DN40.5kV- 630A 

2 Điện áp làm việc định mức      kV 24 40,5 

3 Điều kiện lắp đặt  Ngoài trời Ngoài trời 

4 Chủng loại  3 pha 3 pha 

5 Tần số định mức Hz 50 50 

6 
Điện áp chịu đựng tần số 

nguồn, 1 phút 
kVrms 50 80 

7 
Điện áp chịu đựng xung sét 

1,2/50µs (BIL) 
kVpeak 125 190 

8 Dòng điện định mức A 630 630 

9 
Dòng điện ngắn mạch định 

mức (3s) 
kArms 25 25 

10 
Dòng đóng, cắt MBA không 

tải 
A 2,5 2,5 

11 
Dòng đóng, cắt đường dây 

không tải 
A 10 10 

12 Chiều dài đường rò bề mặt mm/kV 25 25 

13 
Số lần đóng cắt cơ khí không 

cần bảo dưỡng 
Lần 10.000 10.000 

14 Cơ cấu truyền động  Bằng tay Bằng tay 

 

 

      Ghi chú: Các ký hiệu cơ bán: 

- D: Cầu dao cách ly 

- N: Lắp đặt ngoài trời 

- 24(40,5)kV: Điện áp danh định 

- 630A: Dòng điện danh định 

 

CẦU DAO CÁCH LY 

 

Cầu dao cách ly là thiết bị dùng để đóng, cắt dòng điện không tải và tạo khoảng 

cách điện an toàn trông thấy. 

Cầu dao cách ly do Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế và Chế tạo Thiết bị 

điện – EEMC chế tạo có tính năng tin cậy cao. Sản phẩm được chế tạo, thử nghiệm 

trên dây chuyền công nghệ và thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn IEC 62271-107:2005 

và theo TCVN8096-107:2010. Được quản lý chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn 

ISO 9001-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU DAO CÁCH LY 

 

 

 

Cầu dao cách ly 24(40.5)kV - Chém đứng Cầu dao cách ly 24(40.5)kV - Chém ngang 


